	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 



LÝ LỊCH CÁ NHÂN
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN – NHÂN VIÊN
1. Thông tin cá nhân: 
· Họ và tên:  NGUYỄN VĂN MINH. Giới tính:  (Nam   ( Nữ

· Ngày sinh:   28/08/1971           Nơi sinh:  TP.Hồ Chí Minh
· Quốc tịch:  Việt Nam              Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo:  Không
· Số CMND:   022354694
. Ngày cấp:   08/05/2008
. Nơi cấp:  TP.HCM


Số hộ chiếu: 
. Ngày cấp: 
. Nơi cấp:

· Mã số thuế:   

· Hộ khẩu thường trú:   204/16  Hoàng Văn Thụ, F4, Quận Tân Bình, TPHCM

· Nơi ở hiện tại hoặc địa chỉ liên lạc: 204/16  Hoàng Văn Thụ, F4, Quận Tân Bình, TPHCM
· Tình trạng hôn nhân: ( Độc thân           ( Đã lập gia đình (có … con)
· Điện thoại di động:  0988877405


Điện thoại nhà riêng:


Điện thoại cơ quan:

· Email cá nhân (yahoomail, gmail,…): vminh28@yahoo.com


Email cơ quan (webmail@hutech.edu.vn):
· Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ( Có             ( Không


Ngày vào Đoàn: 
. Nơi vào Đoàn: 
(nếu có)

· Đảng Cộng sản Việt Nam:  ( Có             ( Không


Ngày dự bị: 
. Ngày chính thức: 
. Nơi vào Đảng: 
(nếu có)

· Công đoàn:                          ( Có             ( Không

Ngày gia nhập: 
(nếu có)

· Thông tin gia đình (cha, mẹ; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; con cái):

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Chỗ ở hiện nay

	Cha
	Nguyễn Văn Quy
	1940
	Mất sực lao động
	204/16, Hoàng Văn Thụ, Tân Bình

	Mẹ
	Nguyễn Thị Tuyết
	1935
	Mất sực lao động
	204/16, Hoàng Văn Thụ, Tân Bình

	Chị
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	1960
	Hưu trí
	204/16, Hoàng Văn Thụ, Tân Bình

	Anh
	Nguyễn Văn Dũng
	1963
	Kiến trúc sư
	204/16, Hoàng Văn Thụ, Tân Bình 


2. Thông tin chuyên môn:

· Đơn vị:   Trung tâm tin học HuTech

· Chức vụ:   Không

· Nhiệm vụ công việc được phân công (đối với CB-NV): 


· Các môn học được phân công giảng dạy (đối với GV):  Nhập môn Công nghệ thông tin, Tin học đại cương B


· Ngạch giảng viên (trợ giảng, GV, GVC, GVCC):  GV



Ngày ký quyết định:
Nơi cấp:

· Học hàm (PGS, GS, Viện sĩ): 



Ngày ký quyết định:
Nơi cấp:


· Danh hiệu nhà giáo (NGƯT, NGND): 



Ngày ký quyết định:
Nơi cấp:


3. Thông tin quá trình đào tạo
TRUNG HỌC (đối với NV chưa có bằng Đại học, Cao đẳng hoặc TH chuyên nghiệp):
Trình độ văn hóa:

Hệ đào tạo (chính quy, bổ túc văn hóa):

Thời gian học: Từ
đến

Nơi học (Trường, thành phố):

TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP:

Hệ đào tạo (chuyên nghiệp, nghề):


Thời gian học: Từ
đến


Ngành học:


Nơi học (Trường, thành phố):

Ngày cấp bằng:

CAO ĐẲNG:

Hệ đào tạo (chính quy, tại chức):


Thời gian học: Từ
đến


Ngành học:

Nơi học (Trường, thành phố):


Ngày cấp bằng:

ĐẠI HỌC (Văn bằng 1):

Hệ đào tạo (chính quy, liên thông, tại chức):  chính quy


Thời gian học: Từ  09/2004   đến  06/2008
Nơi học (Trường, thành phố, quốc gia):  Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, Việt Nam


Ngành học:   Toán - Tin


Tên đồ án, luận án hoặc các môn thi tốt nghiệp:  


Người hướng dẫn: 


Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi môn tốt nghiệp:


Ngày cấp bằng:  30/06/2018

ĐẠI HỌC (Văn bằng 2):
Hệ đào tạo (chính quy, liên thông, tại chức):


Thời gian học: Từ
đến


Nơi học (Trường, thành phố, quốc gia):


Ngành học:


Tên đồ án, luận án hoặc các môn thi tốt nghiệp:


Người hướng dẫn:


Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi môn tốt nghiệp:


Ngày cấp bằng

THẠC SĨ (văn bằng 1)
Thời gian học: Từ  09/2010
đến  05/2013


Nơi học (Trường, thành phố, quốc gia):  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM, Việt Nam


Ngành học:  Khoa học máy tính


Tên luận án:


Người hướng dẫn:


Ngày và nơi bảo vệ luận án:



Ngày cấp bằng:  20/06/2013
THẠC SĨ (văn bằng 2)

Thời gian học: Từ
đến


Nơi học (Trường, thành phố, quốc gia):


Ngành học:


Tên luận án:


Người hướng dẫn:


Ngày và nơi bảo vệ luận án:



Ngày cấp bằng:


TIẾN SĨ
Thời gian học: Từ
đến


Nơi học (Trường, thành phố, quốc gia):


Ngành học:


Tên luận án:


Người hướng dẫn:


Ngày và nơi bảo vệ luận án:



Ngày cấp bằng:

CÁC LỚP CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ KHÁC (ghi rõ thời gian, nơi học)
	Loại Chứng chỉ
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Xếp loại

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Thông tin hoạt động khoa học:
· Các công trình khoa học đã công bố:
	Tên công trình
	Tác giả chính
	Đồng tác giả
	Năm công bố
	Tên NXB, tạp chí, hội nghị (vol, No, pp)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
	Tên đề tài
	Năm hoàn thành
	Cấp đề tài
	Trách nhiệm tham gia

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Thông tin quá trình công tác:
· Quá trình công tác trước khi vào Trường: 
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	


· Quá trình công tác tại Trường: 

	Thời gian
	Đơn vị
	Chức vụ

	
	
	

	
	
	


6. Thông tin khen thưởng, kỷ luật:
· Khen thưởng: 
	Cấp khen thưởng
	Hình thức khen thưởng
	Ngày ký quyết định

	
	
	


· Kỷ luật: 

	Thời gian
	Hình thức kỷ luật
	Ngày ký quyết định

	
	
	




…………………, ngày …… tháng …… năm 

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)




Ảnh 3x4





Xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc


 Cơ quan quản lý


            (Ký tên, đóng dấu)
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